 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT HỌC THUẬT

1. Thông tin về giảng viên:
Giảng viên 1 :





- Họ và tên:  Nguyễn Văn Chính

- Chức danh, học vị: PGS. TS.

- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.




nvchinh60@gmail.com
- Điện thoại: 0915591331

Giảng viên 2:

- Họ và tên:  Nguyễn Hồng Cổn

- Chức danh, học vị: PGS. TS.

- Địa chỉ liên hệ:
Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học KHXH&NV




336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội.




nghcon@gmail.com
- Điện thoại: 0913032965

- Các giảng viên khác cùng giảng môn học này do khoa Ngôn ngữ học sắp xếp.

2. Thông tin về môn học 

- Tên môn học : TIẾNG VIỆT HỌC THUẬT
- Mã môn học:    LIN 1153
- Số tín chỉ:          3

- Môn học:   Bắt  buộc      

- Các môn học tiên quyết: Không.

- Số giờ tín chỉ : 45 trong đó :


+ Lý thuyết :
15

+ Luyện kỹ năng, thảo luận, trình bày tại lớp: 
30

+ Tự học: Theo hướng dẫn của giảng viên ở từng nội dung cụ thể
.


- Khoa phụ trách môn: Khoa Ngôn ngữ học, T3, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học
3.1. Mục tiêu chung.

      Sau khi hoàn thành môn học, học viên được củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh để thực hiện tốt các công việc sau:



- Đọc và hiểu được tài liệu khoa học về ngôn ngữ học trình bày theo những dạng thức cơ bản trong văn phong khoa học



- Viết đoạn/bài tóm tắt những tài liệu khoa học đã đọc



- Viết những đoạn/bài luận học thuật theo các dạng thức đã được học 

- Dịch viết (Việt-Anh, Anh-Việt) một số câu/ đoạn quan trọng, mấu chốt trong tài liệu khoa học về ngôn ngữ học.

3.2. Chuẩn đầu ra của môn học

3.2.1. Hiểu được các khái niệm hữu quan trình bày ở các nội dung cụ thể của môn học, bao gồm:

- Các khái niệm thuộc nội dung về bản chất, bản thể, cấu trúc, đơn vị của ngôn ngữ. Các khái niệm thuộc lĩnh vực văn tự và lĩnh vực phân loại ngôn ngữ.


- Các khái niệm, nội dung thuộc bình diện ngữ âm, âm vị học.


- Các khái niệm thuộc bình diện ngữ pháp và ngữ pháp học.


- Các khái niệm thuộc bình diện nghĩa và ngữ nghĩa học.


- Các khái niệm thuộc bình diện ngữ dụng học và những quan hệ hữu quan giữa ngữ dụng với ngữ nghĩa, ngữ pháp.

3.2.2. Nắm được một số kỹ năng, thao tác để phân tích, xử lý được ở mức độ đơn giản những sự kiện ngôn ngữ cụ thể, trước mắt là trong Việt ngữ. Đặc biệt chú ý kỹ năng: 

- Phân tích được các vấn đề: bản chất và bản thể ngôn ngữ, hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ, phân biệt được ngôn ngữ và lời nói,quan hệ ngôn ngữ và tư duy, cách phân loại các ngôn ngữ.

 - Phân tích và miêu tả ngữ âm, âm vị học, phân xuất âm vị, sử dụng ký hiệu IPA ghi âm âm vị học, ghi âm ngữ âm học, biểu diễn các biến đổi ngữ âm.

- Phân tích, xác định các phương thức ngữ pháp, phạm trù ngữ pháp, kiểu loại cấu tạo từ,

- Phân tích xác định các quan hệ ngữ nghĩa trong từ và trong từ vựng (đa nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa ...) các vai nghĩa trong nghĩa của câu.

- Phân tích xác định các hành động ngôn ngữ, phân tích nghĩa hàm ẩn,  

4. Tóm tắt nội dung môn học


Môn học có các bài luyện kĩ năng đọc hiểu liên quan đến một số vấn đề ngôn ngữ và chuyên ngành ngôn ngữ học nhằm giúp học viên củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp và kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ đã học, đồng thời tăng cường vốn từ vựng thường dùng trong văn phong khoa học, đặc biệt là tài liệu liên quan đến ngôn ngữ và ngôn ngữ học. Học viên được giới thiệu và rèn luyện kỹ năng để hiểu được văn phong, diễn ngôn, cấu trúc văn bản khoa học cũng như suy luận và tường giải được đúng các ý hàm ngôn, tư tưởng, thái độ, quan điểm của người viết trong tài liệu khoa học. Trọng tâm thứ hai là luyện cách viết câu, viết đoạn, viết tóm tắt nội dung của các tài liệu khoa học và viết bài luận theo văn phong khoa học. Ngoài ra, môn học còn có các bài tập luyện dịch Việt-Anh, Anh-Việt, chú trọng một số cấu trúc đặc thù, phổ biến trong văn phong khoa học cũng như những cấu trúc, từ vựng, thuật ngữ ngành ngôn ngữ học mà học viên Việt Nam thường gặp khó khăn để bổ trợ cho kỹ năng đọc hiểu và viết.  
5. Nội dung chi tiết môn học

Phần 1:  N1 Nội dung cốt lõi

· Đọc, hiểu và xác định được ý chính, chủ đề của đoạn văn, bài khoá; xác định được cấu trúc, cách tổ chức và lôgíc phát triển luận điểm; xác định được mạch lạc và liên kết văn bản khoa học; xác định được kiểu diễn ngôn khoa học;

· Đọc phê phán (critical reading) những tài liệu khoa học, tài liệu chuyên ngành liên quan, phân biệt được dữ kiện thực tế với bình luận, nhận xét, quan điểm của người viết

· Xác định được các phần chính, cần thiết trong bài viết khoa học, hiểu được các bảng biểu, sơ đồ và cách diễn giải bảng biểu, sơ đồ;

· Đọc và hiểu được những hàm ý, thái độ, giọng điệu, quan điểm hàm ngôn của người viết thông qua suy luận từ các yếu tố hiển ngôn;

· Viết bài mô tả: con người, văn hoá, phong tục tập quán, đặc điểm ngôn ngữ; mô tả quy trình, phương pháp nghiên cứu khoa học; mô tả, giải thích bảng biểu

· Viết đoạn văn so sánh, tương phản, giải thích, chứng minh luận điểm

· Đọc tài liệu và viết tóm tắt nội dung, viết đoạn nhận xét, phê phán, tường giải (paraphrasing), đánh giá tài liệu đã đọc

· Viết trích dẫn, tài liệu tham khảo trong văn phong khoa học

· Viết bài trình bày PowerPoint và thực hiện thuyết trình ngắn về một số nội dung, chủ đề được giao, được học trong chương trình.

· Dịch một số đoạn trích từ văn bản khoa học với những cấu trúc, từ vựng cơ bản có liên quan tới ngành ngôn ngữ học từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

Phần 2: N2 Nội dung liên quan gần

· Kiến thức ngôn ngữ về cấu trúc, văn phong, công cụ liên kết văn bản trong các bài viết khoa học bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt;

· Kiến thức ngôn ngữ cơ bản về ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ dụng trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt; 

· Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh nâng cao đối với các tài liệu khoa học ngành ngôn ngữ học.

Phần 3: N3 Kiến thức bổ trợ
Kiến thức nền và chuyên môn liên quan đến các chủ đề của bài học.

Nội dung chi tiết môn học theo các chủ đề chính (các chủ đề có thể thay đổi, điều chỉnh theo từng lớp cho phù hợp, cập nhật và hấp dẫn):

1. Văn hoá, tư duy và ngôn ngữ

2. Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học

3. Số liệu, dữ liệu ngôn ngữ

4. Ngôn ngữ học văn hóa 

5. Dân cư và cộng đồng ngôn ngữ

6. Các chuyên ngành trong ngôn ngữ học

7. Một số hướng tiếp cận mới trong ngôn ngữ học hiện đại

8. Giáo dục ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ

9. Thụ đắc ngôn ngữ

10. Giáo dục ngoại ngữ

11. Học ngoại ngữ

12. Ngôn ngữ - Truyền thông, tiếp thị

13. Quan hệ quốc tế và giao tiếp liên văn hóa

14. Biến đổi ngôn ngữ

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Vũ Đức Nghiệu (chủ biên) - Nguyễn Văn Hiệp. Dẫn luận ngôn ngữ học. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

2. Đinh Văn Đức, Ngôn ngữ học đại cương. NXB Giáo dục, hà Nội, 2012.

3. Mai Ngọc Chừ  Vũ Đức Nghiệu Hoàng Trọng Phiến. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1990…2005.

4. Nguyễn Thiện Giáp (Chủ biên) Đoàn Thiện Thuật Nguyễn Minh Thuyết. Dẫn luận ngôn ngữ học. Nxb Giáo dục, Hà Nội

5. Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học. Tập II, Ngữ dụng học. NXB. Giáo dục. Hà Nội, 2001.

6. Đinh Văn Đức, Ngôn ngữ học đại cương. NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1012

7. Hoàng Thị Châu, Phương ngữ học tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

8. Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

9. Nguyễn Thiện Giáp, Các phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
10. Cao Xuân Hạo, Sơ thảo ngữ pháp chức năng, NXB KHXH, 2003

6.2. Học liệu tham khảo 

11. Nguyễn Thiện Giáp. Dụng học Việt ngữ. NXB. ĐHQG Hà Nội, 2000.  

12. Nguyễn Thiện Giáp. Cơ sở ngôn ngữ học. NXB. KHXH. Hà Nội, 1998.

13. J. Lyons: Ngữ nghĩa học dẫn luận. (Bản dịch tiếng Việt) NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

7. Lịch trình tổ chức giảng dạy

Tuần 1

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết + Thực hành
	1. Văn hoá, tư duy và ngôn ngữ
2. Bản chất và chức năng của ngôn ngữ. Ngôn ngữ và lời nói.
4. Nguồn gốc của ngôn ngữ.
	- Nắm được mối quan hệ giữa ngôn ngữ, tư duy và văn hóa.

- Thấy được bản chất và chức năng của ngôn ngữ.
- Trình bày lại được những vấn đề đã học
	

	Thảo luận nhóm
	Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy
	
	


Tuần 2

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Phân biệt phương pháp nghiên cứu và thủ pháp
2. Những phương pháp thường dùng trong nghiên cứu ngôn ngữ

3. Phương pháp định lượng

4. Phương pháp định tính



	Hiểu được ưu thế của các phương pháp nghiên cứu thường được dùng trong Ngôn ngữ học .

Phát biểu được những nội dung cơ bản của nghiên cứu định tính; nghiên cứu định lượng.


	

	Thảo luận nhóm
	Thảo luận về ưu thế của các phương pháp, thủ pháp thường dùng trong ngôn ngữ học
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	Thực hành kỹ năng nghe/nói/đọc/viết theo định hướng của giảng viên.
	


Tuần 3

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Một số vấn đề Ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt
1. Cách tạo âm

2. Âm tiết tiếng Việt 

3. Ký hiệu phiên âm quốc tế.
	- Nghiên cứu trước theo hướng dẫn của giảng viên.

- Miêu tả được âm tiết tiếng Việt.

- Bắt đầu nhớ và sử dụng ký hiệu của IPA.
	

	Thảo luận nhóm
	Âm tiết tiếng Việt.
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Sử dụng ký hiệu của IPA ghi âm âm vị học.
	Bài tập Phiên âm âm vị học
	


Tuần 4

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Một số vấn đề về ngôn ngữ, văn hóa.

2. Văn hóa được lưu giữ thế nào qua ngôn ngữ.

3. Một số biểu hiện cụ thể cho thấy ảnh hưởng của văn hóa dân tộc vào ngôn ngữ 
	- Nắm vững mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ.

- Tìm một số minh chứng cho thấy văn hóa đã ảnh hưởng đến ngôn ngữ thế nào.
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	Phát hiện một số chứng tích văn hóa trong ngôn ngữ.
	


Tuần 5 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Một số vấn đề về ngôn ngữ học tộc người.

1. Dân cư và cộng đồng ngôn ngữ.
2. Đôi nét về các cộng đồng dân cư sống tại Việt Nam.

3. Các nhóm ngôn ngữ ở Việt Nam.

4. Các phương ngữ tiếng Việt
	- Có được một số hiểu biết về ngôn ngữ tộc người.

- Hình dung được một số đặc điểm của tiếng Việt thông qua ba phương ngữ Bắc, Trung và Nam .
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	- Nghe và nhắc lại được một vài đặc điểm của một trong ba phương ngữ Việt .
	Tìm và chỉ ra một số đặc điểm của phương ngữ qua một văn bản cụ thể.
	


Tuần 6

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Ngôn ngữ học và các phân môn của nó.
1. Ngữ âm học.

2. Từ vựng – ngữ nghĩa học

3. Ngữ pháp học


	- Nắm vững được cách phân chia thành các phân ngành của ngôn ngữ học truyền thống.

- Đọc tài liệu và trình bày sơ lược về truyền thống nghiên cứu Việt ngữ học .


	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	Việt một bài luận về một công trình nghiên cứu Việt ngữ học theo định hướng của giảng viên
	


Tuần 7 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Một số hướng tiếp cận mới trong ngôn ngữ học hiện đại

1. Hướng tiếp cận theo chức năng luận.

2. Hướng tiếp cận tri nhận

3. Đại diện của các hướng nghiên cứu mới trong Việt ngữ học
	- Nắm được đặc trưng của hai hướng tiếp cận vừa học.
- Thấy rõ được ưu điểm của từng hướng tiếp cận này
	

	Thảo luận nhóm
	Thảo luận về ưu thế của mỗi hướng tiếp cận so với hướng tiếp cận truyền thống.
	
	


Tuần 8

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	1. Kiểm tra giữa kỳ.


	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	
	


Tuần 9 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Một số vấn đề về chính sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ
1. Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam

2. Tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai

3. Ngôn ngữ quốc gia


	- Nắm được các nội dung cơ bản của chính sách ngôn ngữ

- Phân biệt ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai.
	

	Thảo luận nhóm
	Thảo luận các vấn đề thuộc chính sách ngôn ngữ
	
	


Tuần 10

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Giáo dục ngôn ngữ
1. Giáo dục bản ngữ

2. Vấn đề thụ đắc ngôn ngữ
	- Nắm vững các khái niệm ‘bản ngữ và ngoại ngữ’.

- Nắm vững các nguyên tắc giáo dục bản ngữ
	

	Thảo luận
	- Thảo luận xung quanh các vấn dề giáo dục ngôn ngữ
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	Thực hiện một số dạng bài tập theo các nội dung đã học trong bài
	


Tuần 11 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Giáo dục ngôn ngữ (tiếp theo)
1. Lựa chọn và dạy ngoại ngữ 

2. Học ngoại ngữ
	Thấy được tầm quan trọng của việc chọn và dạy ngoại ngữ
	

	Thảo luận
	Tình hình dạy ngoại ngữ ở nước mình
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	- Kể lại được một số kinh nghiệm học ngoại ngữ của mình
	


Tuần 12

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Ngôn ngữ - Truyền thông và tiếp thị.

 
	- Nắm được vai trò của ngôn ngữ trong truyền thông và tiếp thị.
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	Thử xây dựng một văn bản truyền thông/tiếp thị 
	Nhận diện đặc điểm ngôn ngữ trong các văn bản truyền thông, tiếp thị  
	


Tuần 13 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Quan hệ quốc tế và giao tiếp liên văn hóa


	- Nghiên cứu theo hướng dẫn của giảng viên.
	

	Thảo luận
	Thảo luận xung quanh một số vấn đề về sốc văn hóa
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	Kể lại kinh nghiệm cá nhân về sốc văn hóa.
	


Tuần 14 

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Hội thoại 
	- Nghiên cứu theo hướng dẫn của giảng viên.
	

	Thảo luận
	Các nguyên tắc hội thoại

Nghĩa hàm ẩn 
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	Các loại nghĩa hàm ẩn
	


Tuần 15

	HÌNH THỨC

DẠY HỌC
	NỘI DUNG

CHÍNH
	YÊU CẦU 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
	GHI CHÚ

	Lý thuyết
	Biến đổi ngôn ngữ

1. Những nhân tố tác động đến biến đổi ngôn ngữ

2. Những biểu hiện cụ thể về biến đổi ngôn ngữ


	- Nắm được các nhân tố tác động làm biến đổi ngôn ngữ

- Kể được một số biểu hiện về biến đổi ngôn ngữ
	

	Thảo luận
	Thảo luận nhóm về sự biến đổi ngữ âm/từ vựng/ngữ pháp tiếng Việt.
	
	

	Bài tập

Luyện kĩ năng
	
	
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên. 
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ học quá 20% tổng số giờ làm việc trên lớp).
- Thực hiện đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên. 
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

    9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên







15%

- Tham gia lớp học, thái độ học tập.


- Công việc chuẩn bị ở nhà cho bài học



- Bài tập

9.2. Kiểm tra giữa kì (Viết)








10%


9.3. Kiểm tra cuối kì (Viết / vấn đáp tùy giảng viên đăng ký với Phòng Đào tạo).

75%  

Duyệt                                     Chủ nhiệm bộ môn                    Giảng viên
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